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	Thủtrưởngđơnvị
đánhgiá
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	I
	 Ban giámhiệu

	1
	NgôXuânTrực
	 Phóhiệutrưởng
	HTTNV
	HTTNV
	

	II
	 Giáoviên
	
	

	1 
	LêThịHương
	GVCN lớp 1A1
	HTTNV
	HTTNV
	

	2 
	LêThịYến
	GVCN lớp 1A2
	HTTNV
	HTTNV
	

	3 
	Nguyễn Thu Phương
	GVCN lớp 1A3
	HTTNV
	HTTNV
	

	4 
	LêThịHồng
	GVCN lớp 1A4
	HTTNV
	HTTNV
	

	5 
	NguyễnThanhThủy
	GVCN lớp 2A2
	HTTNV
	HTTNV
	

	6 
	NguyễnThịNgọcAnh
	GVCN lớp 3A1
	HTTNV
	HTTNV
	

	7 
	NguyễnThịXuân
	GVCN lớp 3A2
	HTTNV
	HTTNV
	

	8 
	NguyễnKhánhHòa
	GVCN lớp 3A3
	HTTNV
	HTTNV
	

	9 
	NguyễnThịHải
	GVCN lớp 4A1
	HTTNV
	HTTNV
	

	10 
	TrịnhHồngCẩm
	GVCN lớp 4A2
	HTTNV
	HTTNV
	

	11 
	LêThịPhươngThúy
	GVCN lớp 5A1
	HTTNV
	HTTNV
	

	12 
	NguyễnHồngNhung
	GVCN lớp 5A2
	HTNV
	HTNV
	

	13 
	LêThị Thu
	GV tiếng anh
	HTTNV
	HTTNV
	

	14 
	Hà Thanh Đức
	GV thể dục
	HTNV
	HTNV
	

	15 
	LươngThịTràGiang
	GV âmnhạc
	HTXSNV
	HTXSNV
	

	16 
	ĐỗTrọngXuân
	GV tin học
	HTTNV
	HTTNV
	

	17 
	NguyễnThịHằng
	TPT
	HTTNV
	HTTNV
	

	18 
	DươngThịPhươngAnh
	GV mỹthuật
	HTTNV
	HTTNV
	

	19 
	NguyễnThịPhươngAnh
	GVCN lớp1A5
	HTNV
	HTNV
	

	20 
	NguyễnThịThanhTrà
	GVCN lớp 2A1
	HTTNV
	HTTNV
	

	21 
	NguyễnThịThanh Chung 
	GVCN lớp 2A4
	HTNV
	HTNV
	

	22 
	NguyễnPhươngThủy
	GVCN lớp 2A5
	HTTNV
	HTTNV
	

	23 
	LươngThịNgọcÁnh
	GVCN lớp 3A5
	HTTNV
	HTTNV
	

	24 
	NguyễnThịBíchNgọc
	GVCN lớp 4A3
	HTTNV
	HTTNV
	

	25 
	NguyễnThịHảiVân
	GVCN lớp 4A4
	HTTNV
	HTTNV
	

	26 
	NguyễnTrà My
	GVCN lớp 5A3
	HTTNV
	HTTNV
	

	27 
	NguyễnNgọcHuyền
	GVCN lớp 4A4
	HTTNV
	HTTNV
	

	28 
	Đào Minh Khoa
	GV thểdục
	HTTNV
	HTTNV
	

	29 
	Hoàng Thị Quỳnh Nga
	GV dựtrữ
	HTNV
	HTNV
	

	30 
	Văn Thúy An 
	GVCN lớp 3A4
	HTTNV
	HTTNV
	

	31 
	Ngô Việt Anh
	GVCN lớp 2A3
	HTTNV
	HTTNV
	

	III
	Nhânviên
	
	 

	1 
	Nguyễn Thị Hiền
	Nhânviênthưviện  
	HTTNV
	HTTNV
	 

	2 
	Phạm Thị Thanh Hoa
	Nhânviên KT
	HTTNV
	HTTNV
	

	3 
	Trần Ánh Tuyết
	Nhânviên y tế
	HTTNV
	HTTNV
	

	4 
	Nguyễn Minh Phương
	Nhânviên BV 
	HTTNV
	HTTNV
	

	5 
	Trương PhúcTân
	Nhânviên BV 
	HTTNV
	HTTNV
	

	6 
	Uông Việt Dung
	Nhânviên BV 
	HTTNV
	HTTNV
	

	7 
	Hoàng Thị Thúy Linh
	Nhânviên BV 
	HTTNV
	HTTNV
	

	 
	Cộng: 39 người
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Long Biên, ngày23 tháng 01 năm 2020

	
	NGƯỜI LẬP BIỂU





     Phạm Thị Thanh Hoa
	
	
	
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)




Nguyễn Thị Thúy Vân
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